ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: Tin học 6  
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ:
I. TRẮC NGHIỆM (Chọn đáp án đúng nhất) (7,0 điểm)
Câu 1. Lợi ích của sơ đồ tư duy là gì?

A. Làm đẹp tài liệu




B. Giúp ghi nhớ và trình bày thông tin dễ dàng hơn

C. Tăng tốc độ đánh máy



D. Giúp vẽ hình chính xác hơn

Câu 2. Đâu không phải là yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản:

A. Lựa chọn khổ giấy



B. Chọn hướng trang

C. Đặt lề trang 




D. Chọn bản in

Câu 3. Đâu không phải là thông tin dạng bảng

A. Bảng hiệu cửa hàng ăn.


B. Bảng danh sách lớp.

C. Bảng thời khóa biểu.



D. Bảng điểm.

Câu 4. Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:

A. Mở bài, thân bài, kết luận.       

B. Tiêu đề, đoạn văn.                                 

C. Chủ đề chính, chủ đề nhánh.


D. Chương, bài, mục.
Câu 5. Để định dạng đoạn văn em sử dụng hộp thoại nào?

A. Home/ Font.



 
B. Insert/ Paragraph.

  C. Home/ Paragraph.


 
D. File/ Paragraph.
Câu 6. Các lệnh định dạng trang văn bản nằm trong dải lệnh nào trong phần mềm soạn thảo?

A. Design





B. Page Layout

C. Paragraph




D. Font

Câu 7. Giáo viên yêu cầu học sinh làm sổ lưu niệm lớp bằng sơ đồ tư duy. Theo em, đâu không phải chủ đề nhánh:

A. Các bài viết cảm nghĩ



B. Hình ảnh kỉ niệm

C. Hoạt động sự kiện



D. Hạnh kiểm của các thành viên


Câu 8. Để lập một sơ đồ tư duy đơn giản, em cần thực hiện mấy bước:

A. 3 bước





B. 4 bước

C. 5 bước





D. 6 bước

Câu 9. Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?

A. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cứ đâu, đòi hỏi công cụ khó tìm kiếm.

B. Khó sắp xếp, bố trí nội dung.

C. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người.

  D. Hạn chế khả năng sáng tạo.

Câu 10. Hạn chế của phần mềm sơ đồ tư duy?

A. Nhanh hơn vẽ tay.



  B. Có thể sửa chữa mà không cần vẽ lại từ đầu.

C. Phải có máy tính.



  D. Dễ sử dụng, có thể tự học, tự khám phá.

Câu 11. Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:

A. Chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím.

B. Chỉ sử dụng chuột.

C. Sử dụng thanh cuộn ngang, dọc.

D. Có thể sử dụng chuột, phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím.

Câu 12. Thao tác nào sau đây không thực hiện được sau khi dùng lệnh File/Print để in văn bản?

A. Nhập số trang cần in.

B. Chọn khổ giấy in.

C. Thay đổi lề của đoạn văn bản.

D. Chọn máy in để in nếu máy tính được cài đặt nhiều máy in.

Câu 13. Độ rộng của cột và độ cao của hàng sau khi được tạo?
A. Luôn luôn bằng nhau.
B. Có thể thay đổi.
C. Không thể thay đổi.
D. Chỉ thay đổi độ rộng của cột, không thay đổi được độ cao của hàng.
Câu 14. Để chèn một bảng có 10 hàng và 5 cột, em sử dụng thao tác nào?

A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 10 hàng, 5 cột.

B. Chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 10 hàng, 5 cột.

C. Chọn lệnh Insert/Table/lnsert Table, nhập 10 hàng, 5 cột.

D. Chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 10 hàng, 5 cột.

Câu 15. Em có thể sử dụng lệnh nào sau đây để tạo bảng?

A. Insert/Table




B. View/Table

C. File/Table





D. Review/Table

Câu 16. Có mấy bước thực hiện tạo bảng:

A. 2 bước





B. 3 bước

C. 4 bước





D. 5 bước

Câu 17. Tác dụng của việc trình bày thông tin ở dạng bảng là:

A. Dễ di chuyển   




B. Dễ in ra giấy

C. Dễ học hỏi   




D. Dễ so sánh

Câu 18. Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?

A. Có thể sắp xếp, bố trí với không gian rộng mở, dễ sửa chữa, thêm bớt nội dung

B. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần công cụ hỗ trợ

C. Có thể chia sẻ được cho nhiều người

D. Có thể kết hợp và chia sẻ để sử dụng cho các phần mềm máy tính khác

Câu 19 Sử dụng lệnh Insert/Table rồi dùng chuột kéo thả để chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:

 A. 10 cột, 10 hàng.                              

B. 10 cột, 8 hàng.

C. 8 cột, 8 hàng.                                       

D. 8 cột, 10 hàng.

Câu 20. Muốn xóa bảng, sau khi chọn cả bảng, em nháy chuột phải vào ô bất kì trong bảng rồi chọn lệnh:

A. Delete Rows




B. Delete Cells 

C. Delete Columns




D. Delete Table

Câu 21. Để chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi dã ngoại của lớp, cô giáo giao cho hai bạn Bình và An thu thập thông tin cho buổi dã ngoại. Theo em, những thông tin nào không nên trình bày dưới dạng bảng?

A. Chương trình hoạt động.

B. Các đồ dùng cần mang theo.

C. Một đoạn văn mô tả ngắn gọn về địa điểm dã ngoại.

D. Phân công chuẩn bị.

Câu 22. Trong bảng danh sách lớp 6A, con trỏ soạn thảo đang được đặt trong ô chứa tên bạn Bình. Để thêm một dòng vào sau dòng này, em nháy nút phải chuột chọn Insert và chọn tiếp lệnh nào?

A. Insert Rows Above.                            

B. Insert Rows Below.

C. Insert Columns to the Left.                     
D. Insert Columns to the Right.

Câu 23. Bước đầu tiên khi tạo sơ đồ tư duy là:

A. Chọn màu nền




B. Vẽ các nhánh phụ

C. Xác định từ khoá trung tâm


D. Tạo bảng biểu

Câu 24. Vẽ sơ đồ tư duy, ta thực hiện như sau:

A. Triển khai các chi tiết cho chủ đề trung tâm -> Triển khai chi tiết cho các chủ đề chính -> Thể hiện chủ đề trung tâm -> Bổ sung nhánh mới.

B. Triển khai các chi tiết cho chủ đề trung tâm -> Bổ sung nhánh mới -> Triển khai chi tiết cho các chủ đề chính -> Thể hiện chủ đề trung tâm

C. Triển khai chi tiết cho các chủ đề chính -> Bổ sung nhánh mới -> Thể hiện chủ đề trung tâm -> Triển khai các chi tiết cho chủ đề trung tâm.

D. Thể hiện chủ đề trung tâm -> Triển khai các chi tiết cho chủ đề trung tâm -> Triển khai chi tiết cho các chủ đề chính -> Bổ sung nhánh mới.

Câu 25. Từ khoá trong sơ đồ tư duy nên:

A. Là những câu hoàn chỉnh


B. Ngắn gọn và dễ nhớ

C. Dài dòng và cụ thể



D. Ghi rõ định nghĩa

Câu 26. Phát biểu nào sai về việc tạo sơ đồ tư duy?

A. Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn

B. Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng

C. Nên bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm

D. Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính

Câu 27. Tên của ứng dụng vẽ Sơ đồ tư duy:

A. X Mind





B. Flowchart

C. Brainstorm




D. Pie chart

Câu 28. Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì lệnh định dạng văn bản được áp dụng cho?

A. Ô con trỏ văn bản đang nằm


B. Cả bảng

C. Cột con trỏ văn bản đang nằm


D. Dòng con trỏ văn bản đang nằm

II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) 
Em hãy nêu lợi ích của việc trình bày thông tin ở dạng bảng. Cho ví dụ minh họa.
Câu 2. (1,0 điểm) 

Sơ đồ tư duy là gì? Em hãy nêu vai trò của sơ đồ tư duy trong học tập và cuộc sống.
Câu 3. (1,0 điểm)
Theo em, sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy có ưu điểm gì so với vẽ bằng tay?
           ----- Hết -----

Mã đề: 123








